
 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

 

Kính gửi:    

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/ 2013 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  

 Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ  quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

 Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường 

xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự 

nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - 

nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Căn cứ Thông tư số 

68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính; 

Để đảm bảo có căn cứ xây dựng giá dự toán gói thầu “Cung cấp thực phẩm cho trường 

Mầm non Việt Triều Hữu Nghị” theo đúng quy định của Luật đấu thầu và các văn bản quy định 

hiện hành. Trường Mầm non Việt Triều Hữu Nghị kính gửi Thư mời báo giá đến Quý đơn vị, 

nếu đơn vị có cung cấp được dịch vụ như trên xin gửi Bảng báo giá (theo phụ lục đính kèm) về 

địa chỉ chi tiết như sau: 

Địa chỉ: Trường Mầm non Việt Triều Hữu Nghị – Khu B tập thể Trung Tự, phường 

Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội 

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 20/11/2023 đến ngày 27/11/2023 

          Email: mamnonviettrieuhuunghi@gmail.com 

Số điện thoại liên hệ: 02438523838 

Ghi chú : Báo giá phải ghi rõ ngày tháng năm, hiệu lực của báo giá và được 

người đai diện theo pháp luật của đơn vị ký và đóng dấu theo đúng quy định. 

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị. 

Trân trọng cảm ơn./.  

HIỆU TRƯỞNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG MẦM NON VIỆT TRIỀU 

HỮU NGHỊ 

   

Số: 05/TM-MNVTHN 

Về việc: Mời tham gia báo giá dự toán gói 

thầu “Cung cấp thực phẩm cho trường Mầm 

non Việt Triều Hữu Nghị” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2023 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: HĐMS. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-58-2016-tt-btc-su-dung-von-nha-nuoc-mua-sam-duy-tri-hoat-dong-thuong-xuyen-co-quan-nha-nuoc-308392.aspx


DANH MỤC BÁO GIÁ 

Gói thầu: Cung cấp thực phẩm cho Mầm non Việt Triều Hữu Nghị  

(Kèm theo thư mời báo giá số 05/TM-MNVTHN ngày 19/11/2023 của trường 

Mầm non Việt Triều Hữu Nghị) 

 
                               Đơn vị tính: đồng 

TT Nội dung Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1.  Thịt bò thăn lọc gân kg 11,0   

2.  Thịt bò diềm thăn kg 520,0   

3.  Xương bò kg 90,0   

4.  Chim bồ câu sơ chế kg 90,0   

5.  Gà đùi tỏi dẹt kg 100,0   

6.  Gà đùi tỏi rút xương kg 2.050,0   

7.  Gà ức không xương kg 1.250,0   

8.  Xương gà kg 1.100,0   

9.  Cánh gà khúc giữa kg 30,0   

10.  Cánh gà kg 100,0   

11.  Đu đủ kg 100,0   

12.  Chuối tiêu Quả 16.000,0   

13.  Chanh leo kg 500,0   

14.  Cam Sành kg 1.200,0   

15.  Dưa hấu Sài Gòn kg 2.100,0   

16.  Dưa vàng kg 30,0   

17.  Thanh Long Ruột trắng kg 100,0   

18.  Thanh Long ruột đỏ kg 400,0   

19.  Xoài chín kg 900,0   

20.  Chuối tây Quả 500,0   

21.  
Tôm sú đông lạnh (up 

60-80) 
kg 450,0 

  

22.  Tôm rảo to (Up55-65) kg 95,0   

23.  Cá basa file ĐL kg 150,0   

24.  Cá basa tươi lọc kg 150,0   

25.  Cá rô phi lọc kg 40,0   

26.  Cua đồng xay kg 60,0   

27.  Ngao kg 15,0   

28.  Cá hồi file kg 100,0   

29.  Lươn file kg 80,0   

30.  Hạt nêm Knorr 1.8 kg Gói 290,0   

31.  Bột canh I ốt Hải Châu Gói 1.100,0   

32.  Đậu phụ hộp Hộp 405,0   

33.  Nước mắm chim trắng Lít 350,0   

34.  Giò lụa kg 60,0   

35.  Bún trắng kg 3.000,0   

36.  Bánh Phở kg 1.800,0   

37.  Bơ anchor kg 1,0   

38.  Xì dầu Maggi 700ml Chai 45,0   

39.  
Miến Phú Hưng Yến 

tiệc 
Gói 800,0 

  

40.  Gạo Bắc Hương kg 9.000,0   

41.  Gạo nếp kg 100,0   



TT Nội dung Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 

42.  Đỗ xanh tách vỏ kg 42,0   

43.  Lạc nhân kg 25,0   

44.  Bột chiên xù( Túi vàng) Gói 9,0   

45.  Bột chiên giòn Gói 3,0   

46.  Đường trắng kg 650,0   

47.  Bột năng kg 130,0   

48.  Nấm hương khô kg 60,0   

49.  Mộc nhĩ kg 3,0   

50.  Tôm nõn khô kg 30,0   

51.  Miến dong kg 250,0   

52.  Mỳ chũ kg 320,0   

53.  Hạt sen khô kg 1,0   

54.  Vừng vàng kg 15,0   

55.  Dấm bỗng lít 18,0   

56.  Dấm Trung Thành Chai 255,0   

57.  Hồi quế kg 6,0   

58.  Thảo quả kg 1,0   

59.  Nước dừa lít 57,0   

60.  Cari bơ Goi 110,0   

61.  Hạt tiêu xay kg 6,0   

62.  Mỳ spaghetti (kg) kg 24,0   

63.  Phồng tôm 100gr/gói Gói 70,0   

64.  Bột nghệ kg 1,0   

65.  Bột năng tài ký kg 45,0   

66.  Hạt điều đỏ kg 7,0   

67.  Dầu hào Maggi 820g Chai 39,0   

68.  Đường phèn kg 30,0   

69.  Dầu mè 250g Chai 48,0   

70.  Dầu ăn Simply loại 5 lít Lít 1.100,0   

71.  Vị phở viên bò viên 130,0   

72.  Bột phô mai gói Gói 5,0   

73.  Thịt nạc vai kg 30,0   

74.  Thịt dọi quế kg 160,0   

75.  Thịt chân giò kg 10,0   

76.  Xương cục kg 260,0   

77.  Sườn heo kg 360,0   

78.  Giò sống kg 45,0   

79.  Thịt sấn vai bỏ bì kg 2.500,0   

80.  Thịt dọi kg 10,0   

81.  Bắp cải kg 380,0   

82.  Bầu gọt vỏ kg 300,0   

83.  Bí đỏ gọt vỏ kg 500,0   

84.  Bí xanh kg 180,0   

85.  Bí xanh gọt vỏ kg 450,0   

86.  Cà chua kg 1.500,0   

87.  Cà rốt kg 60,0   

88.  Cà rốt gọt vỏ kg 370,0   

89.  Cải cúc cắt gốc kg 100,0   

90.  Cải xanh cắt gốc kg 530,0   



TT Nội dung Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 

91.  Cải ngọt kg 300,0   

92.  Cải Chíp kg 310,0   

93.  Cải bó xôi kg 260,0   

94.  Cải bó xôi cắt gốc kg 100,0   

95.  Giá đỗ kg 100,0   

96.  Gừng củ kg 25,0   

97.  Sả củ kg 5,0   

98.  Chanh kg 5,0   

99.  Củ cải gọt vỏ kg 70,0   

100.  Rau cần tây kg 12,0   

101.  Tỏi tây kg 15,0   

102.  Me quả kg 30,0   

103.  Sấu kg 23,0   

104.  Hành lá kg 200,0   

105.  Hành tây kg 180,0   

106.  Khoai tây kg 165,0   

107.  Khoai tây gọt vỏ kg 600,0   

108.  Măng lá kg 20,0   

109.  Ngô ngọt tách hạt kg 25,0   

110.  Nghệ tươi kg 1,0   

111.  Rau mồng tơi kg 120,0   

112.  Rau mồng tơi nhặt kg 240,0   

113.  Rau muống kg 300,0   

114.  Rau ngót tuốt kg 8,0   

115.  Su su kg 45,0   

116.  Su su gọt vỏ kg 500,0   

117.  Su Hào kg 90,0   

118.  Su Hào gọt vỏ kg 150,0   

119.  Mùi ta kg 180,0   

120.  Mùi tàu kg 15,0   

121.  Rau răm kg 8,0   

122.  Thì là kg 6,0   

123.  Lá lốt kg 22,0   

124.  Xương xông kg 1,5   

125.  Rau húng láng kg 1,0   

126.  Lá chanh kg 0,5   

127.  Ớt kim kg 3,0   

128.  Nấm hương tươi kg 3,0   

129.  Nấm đùi gà kg 1,0   

130.  Hoa lơ xanh kg 10,0   

131.  Dọc mùng kg 150,0   

132.  Hành bóc vỏ kg 2,0   

133.  Tỏi bóc kg 0,5   

134.  Hành khô ta kg 3,0   

135.  Tỏi khô ta kg 1,0   

136.  bí ngồi kg 140,0   

137.  Khoai Tây đông lạnh kg 90,0   

138.  Tỏi ta bóc kg 75,0   

139.  Nấm tuyết kg 1,0   



TT Nội dung Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 

140.  Hành khô ta bóc kg 130,0   

141.  Trứng gà CN Quả 21.000,0   

142.  Trứng cút Quả 1.300,0   

 Tổng cộng     

 

Bằng chữ: …………………………………………………………………………. 

Giá trên đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) 


